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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1737   /KH-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Nhiệm vụ Công việc thực hiện 

Cơ quan 

chủ 

trì/tham 

mưu 

Cơ quan 

phối 

hợp/báo cáo 

Cơ quan 

trình 

Cơ quan 

xử lý 

(Quyết 

định) 

Thời hạn 

hoàn thành 
Ghi chú 

A CHUẨN BỊ XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỈNH             

1 

Rà soát, bãi bỏ các quy 

hoạch thuộc đối tượng 

quy định tại điểm d, 

khoản 1, Điều 59 Luật 

Quy hoạch 

Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Quyết định bãi bỏ các 

quy hoạch thuộc thẩm quyền 

theo quy định của Luật Quy 

hoạch 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Các sở, ban, 

ngành và 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

UBND tỉnh 
Tháng 10 - 

31/12/2018 

UBND tỉnh đã 

ban hành 

Quyết định số 

1485/QĐ-

UBND, ngày 

28/12/2018 

2 

Thành lập Ban Chỉ đạo 

lập quy hoạch tỉnh Kon 

Tum thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

Tham mưu UBND tỉnh thành 

lập Ban chỉ đạo lập quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Sở 

Nội vụ 

Các sở, ban, 

ngành và 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Sở Nội vụ UBND tỉnh 
Tháng 

06/2019 

UBND tỉnh đã 

thành lập tại 

Quyết định số 

442/QĐ-

UBND ngày 

11/06/2019 

3 
Xây dựng Kế hoạch vốn 

lập Quy hoạch tỉnh  

Tham mưu UBND tỉnh về 

việc bố trí Kế hoạch vốn lập 

quy hoạch tỉnh  

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Sở Tài chính 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

UBND tỉnh 
Tháng 10-

12/2018 
Đã thực hiện  

4 

Báo cáo rà soát, đánh giá 

thực hiện quy hoạch thời 

kỳ trước  

Báo cáo rà soát, đánh giá thực 

hiện quy hoạch thời kỳ trước 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư  

Các sở, ban, 

ngành  

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

UBND tỉnh  
Tháng 03-

06/2019 
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TT Nhiệm vụ Công việc thực hiện 

Cơ quan 

chủ 

trì/tham 

mưu 

Cơ quan 

phối 

hợp/báo cáo 

Cơ quan 

trình 

Cơ quan 

xử lý 

(Quyết 

định) 

Thời hạn 

hoàn thành 
Ghi chú 

B XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỈNH      
 

  
 

  

I 
Xây dựng nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch 

tỉnh 
    

 
  

 
  

1 

Xây dựng kế hoạch triển 

khai lập nhiệm vụ lập 

quy hoạch cấp tỉnh 

Lập kế hoạch triển khai lập 

quy hoạch tỉnh  

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư   

Các thành 

viên Ban Chỉ 

đạo lập quy 

hoạch tỉnh 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

UBND tỉnh 
Tháng 

06/2019 
  

2 

Lập, thẩm định, phê 

duyệt Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu (tư vấn) thực 

hiện xây dựng nhiệm vụ 

lập quy hoạch tỉnh 

  

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

  
 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Tháng 05-

06/2019 
  

3 

Lựa chọn tư vấn xây 

dựng nhiệm vụ lập quy 

hoạch tỉnh 

Mời thầu; Đánh giá năng lực 

tư vấn; Trình phê duyệt kết 

quả trúng thầu; Đàm phán, 

thương thảo và ký kết hợp 

đồng. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

  
 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Tháng 

06/2019 
  

4 
Xây dựng nhiệm vụ lập 

quy hoạch tỉnh 

- Xây dựng nội dung nhiệm 

vụ lập quy hoạch tỉnh. 

- Lập dự toán chi phí lập quy 

hoạch theo hạng mục nội 

dung quy hoạch xác định 

trong nhiệm vụ lập quy 

hoạch. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư; 

đơn vị tư 

vấn 

  
 

  
Tháng 6-

7/2019 
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TT Nhiệm vụ Công việc thực hiện 

Cơ quan 

chủ 

trì/tham 

mưu 

Cơ quan 

phối 

hợp/báo cáo 

Cơ quan 

trình 

Cơ quan 

xử lý 

(Quyết 

định) 

Thời hạn 

hoàn thành 
Ghi chú 

4 

Lấy ý kiến và hoàn thiện 

đối với dự thảo nhiệm vụ 

lập quy hoạch tỉnh 

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến 

của các Sở, ngành, các địa 

phương về nhiệm vụ và dự 

toán kinh phí lập quy hoạch 

tỉnh. 

- Tiếp thu, giải trình, hoàn 

thiện nhiệm vụ nhiệm vụ và 

dự toán kinh phí lập quy 

hoạch tỉnh. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư; 

đơn vị tư 

vấn 

Các Sở, ban, 

ngành, đơn vị 

thuộc tỉnh và 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

UBND tỉnh  
Tháng 6-

7/2019 
  

5 
Thẩm định nhiệm vụ lập 

quy hoạch tỉnh 

Báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

thẩm định, cho ý kiến. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư  

Các thành 

viên Ban Chỉ 

đạo lập quy 

hoạch tỉnh 

UBND 

tỉnh 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

(Thẩm 

định) 

Tháng 

07/2019 
  

6 

Trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt nhiệm vụ 

lập quy hoạch tỉnh 

Hoàn thiện nhiệm vụ quy 

hoạch tỉnh theo ý kiến Hội 

đồng thẩm định trình Thủ 

tướng phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch tỉnh 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Các thành 

viên Ban Chỉ 

đạo lập quy 

hoạch tỉnh 

UBND 

tỉnh 

Thủ tướng 

Chính phủ 

(Phê duyệt) 

Tháng 08-

09/2019 
  

7 

Ban hành Quyết định 

phê duyệt nhiệm vụ lập 

quy hoạch tỉnh 

Quyết đinh của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt nhiệm 

vụ lập quy hoạch gồm những 

nội dung được quy định tại 

Khoản 2, Điều 19 Nghị định 

số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07/05/2019 của Chính phủ 

    
 

Thủ tướng 

Chính phủ  

Tháng 08-

09/2019 
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TT Nhiệm vụ Công việc thực hiện 

Cơ quan 

chủ 

trì/tham 

mưu 

Cơ quan 

phối 

hợp/báo cáo 

Cơ quan 

trình 

Cơ quan 

xử lý 

(Quyết 

định) 

Thời hạn 

hoàn thành 
Ghi chú 

II Xây dựng quy hoạch tỉnh     
 

  
 

  

1 

Giao nhiệm vụ xây dựng 

các nội dung đề xuất để 

tích hợp vào quy hoạch 

tỉnh, xây dựng hệ thống 

các chuyên đề nghiên 

cứu 

Dự thảo văn bản giao nhiệm 

vụ xây dựng các nội dung đề 

xuất để tích hợp vào quy 

hoạch, xây dựng hệ thống các 

chuyên đề nghiên cứu  

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Thành viên 

Ban Chỉ đạo 

lập Quy 

hoạch tỉnh 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

UBND tỉnh 

Quý 

IV/2019 

(sau khi 

Thủ tướng 

Chính phủ 

phê duyệt 

nhiệm vụ 

lập Quy 

hoạch) 

  

2 

Lập, thẩm định, phê 

duyệt Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu (là tổ chức tư 

vấn) thực hiện lập quy 

hoạch tỉnh 

  

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

  

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

UBND tỉnh 

Quý 

IV/2019 

(sau khi 

Thủ tướng 

Chính phủ 

phê duyệt 

nhiệm vụ 

lập Quy 

hoạch) 

  

3 

Tổ chức lựa chọn, ký 

hợp đồng với tổ chức tư 

vấn thực hiện lập quy 

hoạch tỉnh 

Lập, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu 

(HSYC); Phát hành HSYC để 

mời thầu; Đánh giá HSYC và 

báo cáo kết quả; Trình phê 

duyệt kết quả trúng thầu; 

Đàm phán, thương thảo và ký 

kết hợp đồng. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 
  

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Quý 

IV/2019 
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TT Nhiệm vụ Công việc thực hiện 

Cơ quan 

chủ 

trì/tham 

mưu 

Cơ quan 

phối 

hợp/báo cáo 

Cơ quan 

trình 

Cơ quan 

xử lý 

(Quyết 

định) 

Thời hạn 

hoàn thành 
Ghi chú 

4 

Lựa chọn đơn vị tư vấn 

xây dựng báo cáo đánh 

giá môi trường chiến 

lược 

Lập, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu 

(HSYC); Phát hành HSYC để 

mời thầu; Đánh giá HSYC và 

báo cáo kết quả; Trình phê 

duyệt kết quả trúng thầu; 

Đàm phán, thương thảo và ký 

kết hợp đồng. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư   
UBND tỉnh 

Quý 

IV/2019 

Căn cứ Khoản 

1, Điều 14, 

Luật Bảo vệ 

môi trường số 

55/2014/QH13 

5 

Lựa chọn tư vấn xây 

dựng nội dung đề xuất 

đưa vào quy hoạch tỉnh 

(nếu cần thiết) 

Các Sở, ban ngành, UBND 

các huyện, thành phố tổ chức 

lựa chọn tư vấn (nhà thầu 

phụ) xây dựng nội dung đề 

xuất được phân công để đưa 

vào quy hoạch tỉnh 

Các sở, 

ban ngành 

và UBND 

các huyện, 

thành phố 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư;  

đơn vị tư vấn 

Các sở, 

ban ngành 

và UBND 

các huyện, 

thành phố 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư và 

đơn vị tư 

vấn 

Quý 

IV/2019 
  

6 

Tổng hợp, xây dựng và 

trình thẩm định báo cáo 

đánh giá môi trường 

chiến lược 

- Thực hiện theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi 

trường; 

- Thực hiện đồng thời với quá 

trình xây dựng quy hoạch 

tỉnh; 

- Trình Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thẩm định; 

- Hoàn thiện lại Báo cáo đánh 

giá môi trường chiến lược 

trên cơ sở tiếp thu ý kiến của 

Hội đồng thẩm định và trình 

cơ quan thẩm định có văn bản 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường; 

đơn vị tư 

vấn 

Các sở, ban 

ngành và 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

UBND 

tỉnh 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

(thẩm định) 

Hoàn thành, 

tích hợp vào 

nội dung 

của quy 

hoạch tỉnh 

và trình 

thẩm định,  

phê duyệt 

đồng thời 

với quy 

hoạch tỉnh 
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TT Nhiệm vụ Công việc thực hiện 

Cơ quan 

chủ 

trì/tham 

mưu 

Cơ quan 

phối 

hợp/báo cáo 

Cơ quan 

trình 

Cơ quan 

xử lý 

(Quyết 

định) 

Thời hạn 

hoàn thành 
Ghi chú 

Báo cáo kết quả thẩm định 

gửi Thủ tướng Chính phủ làm 

cơ sở để phê duyệt quy hoạch 

tỉnh 

7 

Xây dựng dự thảo báo 

cáo tổng hợp các nội 

dung chính được xác 

định trong phần chi phí 

trực tiếp của nhiệm vụ 

Khảo sát, nghiên cứu, xây 

dựng từng nội dung quy 

hoạch được phân công cụ thể 

trong nhiệm vụ lập quy hoạch 

tỉnh 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư; 

đơn vị tư 

vấn 

Các sở, ban 

ngành và  

UBND các 

huyện, thành 

phố 

 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

6 tháng, kể 

từ ngày ký 

hợp đồng tư 

vấn 

  

8 

Xây dựng các nội dung 

đề xuất để tích hợp vào 

Quy hoạch tỉnh 

Xây dựng các nội dung đề 

xuất theo Nhiệm vụ lập Quy 

hoạch tỉnh được phê duyệt 

Các sở, 

ban ngành 

và UBND 

các huyện, 

thành phố 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư;  

đơn vị tư vấn 

 

Các sở, ban 

ngành và 

UBND các 

huyện, 

thành phố 

6 tháng, kể 

từ ngày ký 

hợp đồng tư 

vấn 

 

9 

 

Quyết định lựa chọn 

phương án tích hợp quy 

hoạch theo đề xuất 

nguyên tắc, cách thức 

tích hợp các nội dung đề 

xuất vào quy hoạch tỉnh 

của đơn vị tư vấn và cơ 

quan chủ trì 

Xem xét, xử lý các vấn đề 

liên ngành, liên huyện nhằm 

đảm bảo tính thống nhất, 

đồng bộ và hiệu quả của quy 

hoạch; tổng hợp ý kiến, đề 

xuất lựa chọn phương án tích 

hợp quy hoạch; báo cáo 

Trưởng Ban Chỉ đạo lập quy 

hoạch xem xét quyết định 

những vấn đề còn ý kiến khác 

nhau 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư; 

đơn vị tư 

vấn 

Các thành 

viên Ban chỉ 

đạo lập Quy 

hoạch tỉnh 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Ban chỉ đạo 

lập Quy 

hoạch tỉnh 

8 tháng, kể 

từ ngày ký 

hợp đồng tư 

vấn 
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TT Nhiệm vụ Công việc thực hiện 

Cơ quan 

chủ 

trì/tham 

mưu 

Cơ quan 

phối 

hợp/báo cáo 

Cơ quan 

trình 

Cơ quan 

xử lý 

(Quyết 

định) 

Thời hạn 

hoàn thành 
Ghi chú 

10 

Hoàn thiện Quy hoạch 

tỉnh, báo cáo Ban Chỉ 

đạo lập quy hoạch tỉnh  

- Điều chỉnh lại phương án 

tích hợp theo ý kiến của các 

thành viên Ban Chỉ đạo và ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, 

Báo cáo tóm tắt và Báo cáo 

tổng hợp quy hoạch. 

- Tổ chức Hội nghị thông qua 

các nội dung quy hoạch tỉnh 

và xin ý kiến Ban Chỉ đạo để 

hoàn thiện lại quy hoạch. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư; 

đơn vị tư 

vấn 

Các sở, ban 

ngành và 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Ban Chỉ đạo 

lập Quy 

hoạch tỉnh 

Sau 15 

tháng kể từ 

ngày ký hợp 

đồng tư vấn 

  

11 
Lấy ý kiến về Quy hoạch 

tỉnh 

Gửi lấy ý kiến về quy hoạch 

theo Điều 19, Luật Quy 

hoạch và Điều 32, Nghị định 

số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07/05/2019 của Chính phủ. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Các sở, ban 

ngành và 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

UBND tỉnh  

Sau 15-16 

tháng kể từ 

ngày ký hợp 

đồng tư vấn 

  

12 

Trình Tỉnh ủy xem xét, 

cho ý kiến về quy hoạch 

tỉnh 

- Tổ chức hội thảo thông qua 

Báo cáo tiếp thu, giải trình, 

nội dung quy hoạch tỉnh đã 

hoàn thiện. 

- Trình UBND tỉnh xem xét, 

báo cáo BCS Đảng UBND 

tỉnh trình Tỉnh ủy cho ý kiến 

về quy hoạch tỉnh. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư; 

đơn vị tư 

vấn 

Thành viên 

Ban Chỉ đạo 

lập Quy 

hoạch tỉnh 

BCS đảng 

UBND 

tỉnh 

Tỉnh ủy 

(Hội nghị 

Tỉnh ủy) 

Sau khi 

hoàn thiện 
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TT Nhiệm vụ Công việc thực hiện 

Cơ quan 

chủ 

trì/tham 

mưu 

Cơ quan 

phối 

hợp/báo cáo 

Cơ quan 

trình 

Cơ quan 

xử lý 

(Quyết 

định) 

Thời hạn 

hoàn thành 
Ghi chú 

13 
Thẩm định Quy hoạch 

tỉnh 

- Hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh 

theo Kết luận của Tỉnh ủy. 

- Báo cáo UBND tỉnh xem 

xét trước khi trình Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định, 

cho ý kiến. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư;  

đơn vị tư 

vấn 

Thành viên 

Ban Chỉ đạo 

lập Quy 

hoạch tỉnh 

UBND 

tỉnh 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

(Thẩm 

định) 

Sau khi 

hoàn thiện 
  

14 

Trình HĐND tỉnh xem 

xét, thông qua quy hoạch 

tỉnh 

- Hoàn thiện Quy hoạch theo 

ý kiến thẩm định của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Trình UBND tỉnh xem xét 

trình Kỳ họp HĐND tỉnh 

thông qua quy hoạch tỉnh. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư; 

đơn vị tư 

vấn 

Thành viên 

Ban Chỉ đạo 

lập Quy 

hoạch tỉnh 

UBND 

tỉnh 

HĐND tỉnh 

(thông qua 

tại kỳ họp) 

Sau khi có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHĐT 

  

15 

Trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh  

  

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư; 

đơn vị tư 

vấn 

Thành viên 

Ban Chỉ đạo 

lập Quy 

hoạch tỉnh  

UBND 

tỉnh 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Sau khi 

HĐND tỉnh 

thông qua 

  

16 
Ban hành Quyết định 

phê duyệt quy hoạch tỉnh 
      

 

Thủ tướng 

Chính phủ   
  

17 

Tổ chức Công bố Quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

Hình thức công bố Quy hoạch 

được quy định tại Điều 40, 

Luật Quy hoạch và Điều 5, 

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP 

ngày 07/05/2019 của Chính 

phủ 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Các thành 

viên Ban chỉ 

đạo Quy 

hoạch tỉnh 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

UBND tỉnh 

Trong vòng 

15 ngày kể 

từ ngày Quy 

hoạch được 

Thủ tướng 

Chính phủ 

phê duyệt 
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